
STT Tên CS (hộ) Địa chỉ Điện thoại Mặt hàng SX, KD Ngày cấp Hạn cấp lại

1 Cơ sở Đặng Thị Hạnhh
Thôn Kon Guông, xã đăk 

Mar, huyện Đăk Hà
0982370253 Cà phê nhân 7/1/2022 7/1/2025

2 Công ty TNHH BIOPHAP 140 Thi Sách, TP Kon Tum 02603.919696

1. Sơ chế và đóng gói rau, củ, quả tươi, trái 

cây (Mồng tơi, Lủi rừng, Ngót, Cải xoăn, Xà 

lách, Rau má, Cần tây, Bạc hà (húng lủi), 

Ngải cứu, Súp lơ xanh, Súp lơ trắng, Bí đỏ, 

Đậu bắp, Đậu nành xanh (Edamame), Hoa 

chuối, Bí đao, Khoai lang, Cà rốt, Củ cải đỏ, 

Củ dền, Chuối, Cam Sành, Cam cara cara, 

Quýt đường, Bưởi da xanh …)

2. Chế biến và đóng gói (Ngải cứu khô, Lá 

Chanh khô, Lá Bưởi khô, Lá Sả khô, Lá Dứa 

khô, Hương Thảo khô, Mã Tiên Thảo khô, 

Chuối khô, Hạt Bụp giấm khô, Gừng sấy khô, 

Tiêu đen sấy khô, Sả sấy khô, Hoa Bụp giấm 

sấy khô, Chanh lát sấy khô, Măng sấy khô, 

Bạc hà sấy khô, Vỏ chanh sấy khô)

3. Đóng gói (Trà đen, Trà xanh, Trà Ô long, 

Đường mía, Tinh bột sắn, Gạo lứt, Hoa hồi) 

4. Đóng gói trà túi lọc (Trà đen túi lọc, Trà 

xanh túi lọc, Trà Ô long túi lọc, Trà túi lọc 

Trà đen - Bạc hà - Bụp giấm, Trà túi lọc Trà 

đen – Chanh – Sả- Gừng, Trà túi lọc Trà đen - 

Gạo lứt, Trà túi lọc Bụp giấm, Trà túi lọc Mã 

24/11/2021 24/12/2022

3 Lê Văn Học 
60 Bùi Thị Xuân,

 TT. Đăk Hà, Huyện Đăk Hà
0988133362 Giò chả 22/02/2022 22/02/2025

4
Võ Thành Long

( cà Phê Phương Đông)

626 Duy Tân, P. Duy Tân, 

TP Kon Tum
0914197372 Cà phê bột 25/02/2022 25/02/2025

DANH SÁCH  CƠ SỞ SX, KD NÔNG LÂM THỦY SẢNDÃ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TỪ NGÀY 01/1/2022-30/6/2022 

(Kèm theo Công văn số:          /CCQLCL-CL, ngày     tháng 6 năm 2022 của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy Sản )



5 Tô Văn Bằng 
Thôn Ngọc Thư, xã Đăk Xú, 

huyện Ngọc Hồi
0816656379 Giò chả 4/3/2022 4/3/2025

6 Nguyễn Xuân Quang
788/1 Phan Đình Phùng, 

thành phố Kon Tum
0905263672 Giò chả 14/3/2022 14/3/2025

7 Thiên Phong
Tổ 4, phường Nguyễn Trãi, 

thành phố Kon Tum
0909172971 Cà phê bột, cà phê hạt rang 16/3/2022 16/3/2025

8
Cơ sở Cà phê và

 hạt dưa Thiên Lan

Thôn 2, xã Hòa Bình, thành 

phố Kon Tum.
0787522272

Cà phê bột, hạt dưa, 

hạt bí, hạt hướng dương
10/5/2022 10/5/2025

9 Trần Thị Phương
143 Đoàn Thị Điểm, thành 

phố Kon Tum
0818921770 Giò chả 18/5/2022 20/5/2025

10 Nguyễn Thị Hồng
67 Lê Quý Đôn, thành phố 

Kon Tum
0902324020 Giò chả 19/5/2022 20/5/2025

11
HTX NN và DVTM 

Rạng Đông

Đường Huỳnh Đăng Thơ, 

khối 7, thị trấn Đăk Tô  

huyện Đăk Tô

0847772879 Cà phê bột, cà phê hạt rang 31/5/2022 31/5/2025




